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I. Chỉ tiêu chủ yếu

1. Sản lượng lương thực có hạt Tấn 17,017 18,200 13,567 79.72 74.54

2. Sản lượng khai thác hải sản Tấn 2,584 2,000 2,797 109.8 141.8

3. Trồng rừng tập trung Ha 1,322 500 1,582 119.7 316.4 700 140.00 44.2

4. Giá trị sản xuất công nghiệp 

(theo giá so sánh năm 2010)
Tỷ đồng 525 500 631 120.26 126.20 631 126.20 100.0

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 158.9 115 135 85 117 107 93.04 79.3

6. Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0.2 0.2 0.2 0.2 100

7. Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1.27 0.80 0.80 62.99 100 0.70 87.50 87.50

8. Giải quyết việc làm 975 800 1,231 126.26 153.88

9. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 % 99.9 99.9 100.0 100.1 100.1

10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng
% 8 <9 8.73 Đạt Đạt <9 Đạt Đạt

11. Giao quân hàng năm % 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 7 7 7 100.00 100 8 114.29 114

13. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1.1 0.9 0.9 Đạt Đạt <1 - -

14. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh % 99.50 98.90 98.90 99.40 100.00 99 100.10 100.10

15. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân % 87.20 93.01 93 106.66 100.00 93.50 100.53 100.53

II. Nông lâm ngư nghiệp

1 Tổng diện tích gieo trồng Ha 30,560 30,000 31,486 103.03 104.95 30,725 102.42 97.58
a. Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 18,376 19,000 18,816 102.39 99.03 18,098 95.25 96.18
Trong đó:

  - Cây lương thực Ha 2,835 2,800 2,495 88.01 89.11 2,500 89.29 100.20

       + Lúa Ha 1,540 1,500 1,399 90.84 93.27 1,500 100.00 107.22

       + Bắp Ha 1,295 1,300 1,096 84.63 84.31 1,000 76.92 91.24

b. Diện tích cây lâu năm Ha 12,084 11,000 12,670 104.85 115.18 12,627 114.79 99.66

 Trong đó:

  - Cây cao su Ha 4,769 4,789 4,746 99.52 99.10 4,765 99.50 100.40

  - Cây thanh long Ha 1,637 1,360 2,034 124.25 149.56 1,890 138.97 92.92

2. Sản lượng một số cây trồng

- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 17,017 18,200 13,567 79.72 74.54 13,500 74.18 99.51

       + Lúa Tấn 7,407 8,200 6,879 92.87 83.89 7,500 91.46 109.03

       + Bắp Tấn 9,610 10,000 6,688 69.59 66.88 6,000 60.00 89.71

- Cao su Tấn 5,640 5,800 5,888 104.40 101.52 5,890 101.55 100.03

- Thanh long Tấn 27,225 19,800 28,922 106.23 146.07 41,580 210.00 143.77

3. Chăn nuôi

 - Tổng đàn trâu Con 404 350 365 90.35 104.29 420 120.00 115.07

 - Tổng đàn bò Con 14,242 13,500 13,805 96.93 102.26 14,000 103.70 101.41

 - Tổng đàn lợn Con 78,855 60,000 86,828 110.11 144.71 65,000 108.33 74.86

 - Tổng đàn dê, cừu Con 2,385 2,000 2,260 94.76 113.00 2,000 100.00 88.50

 - Tổng đàn gia cầm Con   451,964 300,000 575,557 127.35 191.85 400,000 133.33 69.50

 - Thịt hơi các loại Tấn 17,821 15,000 18,798 105.48 125.32 30,000 200.00 159.59

4. Lâm nghiệp

   - Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ha 1,322 500 1,582 120 316.40 700 140 44.25

      + Rừng sản xuất Ha 1,322 500 1,582 119.67 316.40 700 140.00 44.25

   - Giao khoán bảo vệ rừng Ha 1,622 1,622 1,622 100.00 100.00 1,622 100.00 100.00
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   - Chăm sóc rừng trồng Ha 3,500 3,600 3,632 103.77 100.89 4,000 111.11 110.13

   - Trồng cây phân tán Ha 180 180 186 103.33 103.33 180 100.00 96.77

5. Thủy sản

- Sản lượng khai thác hải sản Tấn 2,584 2,000 2,836 109.75 141.80 2,000 100.00 70.52

- Tàu, thuyền khai thác hải sản có 

động cơ:

   + Số lượng Chiếc 206 200 223 108.25 111.50 210 105.00 94

   + Tổng công suất CV 5,566 5,400 6,914 124.22 128.04 5,686 105.30 82

III. Công nghiệp

1. Giá trị sản xuất Công nghiệp (giá 

SS 2010)
Tỷ đồng 524.7 500 631 120.26 126.20 631 126.20 100.00

2. Sản phẩm chủ yếu

 - Đá xây dựng các loại 1000m
3 480 415 509.63 106.24 122.80 568 136.82 111.41

 - Cát sỏi các loại 1000m
3 53 42 55.60 104.91 132.38 56 132.50 100.09

- Gạch các loại 1000 viên 241,725 200,000 247,000 102.18 123.50 220,000 110 89.07

- Nước máy Sản xuất 1000m
3 1,273 1,000 1,828 143.61 182.76 1,449 144.89 79.28

- Sản phẩm may mặc 1000 sp 386 503 473 122.51 94.04 516 102.54 109.04

- Đồ gỗ và các sản phẩm gỗ Chiếc 3,105 2,300 3,314.0 106.73 144.09 3,183 138.40 96.05

- Thức ăn gia súc Tấn 4,290 2,000 3,438.0 80.14 171.90 4,320 215.98 125.64

- Sản lượng điện phát ra Tr.Kwh 35 74 146.6 417.66 198.11 79 106.76 53.89

IV. Thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn
Tỷ đồng 158.881 115 135 84.97 117.39 107 93.04 79.26

V. Giáo dục và đào tạo

 1. Giáo dục

 1.1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp 

đến trường 

  - Nhà trẻ  % 7.9 8 8 101.27 100 8 100 100

  - Mẫu giáo  % 85.0 90 90 105.88 100 90 100 100

          + Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo  % 100 100 100 100 100 100 100 100

  - Tiểu học đúng độ tuổi  % 98.8 98.7 98.7 99.90 100 98.9 100 100

          + Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1  % 99.90 99.90 100 100 100 100 100 100

  - Trung học cơ sở đúng độ tuổi  % 99.5 99.5 99.5 100 100 99.5 100 100

 1.2.Tổng số học sinh có mặt đầu năm  Học sinh 

 a. Học sinh mầm non  Học sinh 2,687 3,068 3,247 120.84 105.83 2,728 88.92 84.02

  - Nhà trẻ  Học sinh 134 80 170 126.87 212.50 130 162.50 76.47

  - Mẫu giáo  Học sinh 2,553 2,988 2,574 100.82 86.14 2,598 86.95 100.93

 b. Hoc sinh phổ thông Học sinh

  - Tiểu học Học sinh 6,840 6,930 6,879 100.57 99.26 6,730 97.11 97.83

  - Trung học cơ sở Học sinh 4,532 4,666 4,704 103.80 100.81 4,875 104.48 103.64

2. Đào tạo

2.2. Giáo dục nghề nghiệp:

  + Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề 

dưới 3 tháng  Người 
287 280 86 29.97 30.71 150 53.57 174.42

Trong đó: Tuyển mới dạy nghề cho lao 

động nông thôn  Người 
287 280 86 29.97 30.71 150 53.57 174.42

VI. Y tế  

- Số giường bệnh Giường 140 140 140 100 100 150 107 107

- Số giường bệnh/10.000 dân (chỉ tính 

cơ sở điều trị) Giường
19.78 19.58 19.58 98.99 100.00 20.82 106.35 106.35

2/3



Kế 

hoạch

Ước TH

năm 

2020

Ước TH 

năm 2020 

so với TH 

năm 2019 

(%)

Ước 

thực 

hiện cả 

năm so 

với Kế 

hoạch 

2020 

(%)

Kế 

hoạch

So với 

kế 

hoạch 

năm 

2020 

(%)

So với 

ước 

thực 

hiện 

năm 

2020     

(%)

1 2 3 4 5 6 = 5/3 7 = 5/4 8 9 = 8/4 10 = 8/5

Năm 2020

Ghi chú

Kế hoạch năm 2021 

Chỉ tiêu
Đơn

vị tính

Thực 

hiện

năm

2019

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sĩ 3.30 3.90 4.50 136.4 115.38 5 128 111.1

- Tỷ lệ Trạm y tế xã, phường có bác sỹ % 2 2 2 100 100 5 250 250

- Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y 

tế 

Xã,

phường
10 10 10 100 100 10 100 100

 Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về 

y tế 
% 100 100 100 100 100 100 100 100

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 

5 tuổi
% 8.00 <9 8.73 Đạt Đạt <9 Đạt Đạt

- Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi ‰ 0 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt

- Tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi ‰ 0 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt

- Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống %ooo 0 0 0 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 87.20 93.01 93.01 106.66 100 93.5 100.53 100.53

VII. Dân số - Lao động - Xã hội

 1. Dân số

 - Dân số trung bình Người 70,781 71,505 71,505 101.02 100 72,041 100.75 100.75

Trong đó: Dân số nông thôn Người 51,920 52,437 52,437 101 100 52,878 100.84 100.84

 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1.07 0.88 0.88 Đạt Đạt <1

 - Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Số bé 

trai/100 bé 

gái

112,5 111,5 111,5 99,11 100 114 102,24 102,24

 - Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0.2 0.2 0.2 0.2 100

2. Lao động

Giải quyết việc làm Người 975 800 1,231 126.26 153.88 800 100 64.99

3. Xã hội

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 7 7 7 100.00 100 8 114 114

 -  Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 87.5 87.5 87.5 100.00 100 100 114 114

 -  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều %
3.30 2.50 2.50 75.76 100 7.50 300 300

 -  Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 

năm %
1.27 0.80 0.80 62.99 100 0.7 87.50 87.50

VIII. Các chỉ tiêu về môi trường

1. Tỷ lệ che phủ rừng % 38 38 38 100 100 39.0 102.63 102.63

2. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước hợp 

vệ sinh %
99.50 98.90 98.90 99.40 100 99.00 100.10 100.10

3. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước 

sạch %
45 50 50 111.11 100 51.00 102 102

IX. Chỉ tiêu về cấp GCN QSDĐ

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất Ha
1,209.38 1,001 1,001 82.77 100 1,201 119.98 119.98

a. Hộ gia đình, cá nhân Ha 1,209.38 1,001 1,001 82.77 100 1,201 119.98 119.98

 - Đất sản xuất nông nghiệp Ha 1,207.90 1,000 1,000 82.79 100 1,200 120 120.00

 - Đất ở nông thôn Ha 0.75 0.80 0.80 106.67 100 0.80 100 100

 - Đất ở đô thị Ha 0.73 0.20 0.20 27.40 100 0.20 100 100
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